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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hoá và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
47/TTr- SVHTTDL ngày 31 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt và công bố danh mục kiểm di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
gồm 1.064 di tích, trong đó:

* Phân theo cấp độ xếp hạng di tích gồm: 
- Di tích cấp Quốc gia đặc biệt: 01 di tích
-  Di tích cấp Quốc Gia: 73 di tích
- Di tích cấp tỉnh:  250 di tích 
- Di tích được kiểm kê, phân loại, chưa được xếp hạng: 740 di tích
* Phân theo loại hình gồm:
- Di tích lịch sử: 27 di tích
- Di tích Kiến trúc nghệ thuật: 1.022 di tích
- Di tích Khảo cổ: 13 di tích
- Di tích Danh lam thắng cảnh: 02 di tích
 (Có danh mục kèm theo)



2

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa 

bàn tỉnh; bàn giao số liệu, danh mục kiểm di tích cho các huyện, thị, thành tiếp nhận, 
quản lý theo phân cấp quản lý. Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu biến động (tăng, 
giảm) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh; định kỳ 05 
năm thực hiện rà soát và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 
danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành: Thực hiện công tác quản lý nhà nước 
đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn theo phân cấp quản lý; đảm 
bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành của 
nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Đại Dũng
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DANH MỤC KIỂM KÊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
Thời gian kiểm kê: Năm 2023

* Tổng số di tích: 1064; di tích xếp hạng: 324 (quốc gia đặc biệt: 01, quốc gia: 73, cấp tỉnh: 250)

Số di tích

Di tích kiến trúc nghệ thuật Di tích lịch sử

Đình Chùa Đền Miếu Văn chỉ Lăng Nhà 
thờ họ

Nhà thờ công 
giáo Di tích khác Di tích lưu 

niệm sự kiện

Di tích lưu 
niệm danh 

nhân
ST
T Địa điểm

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Còn 
di 

tích

Phế 
tích

Di 
tích 

khảo 
cổ

Di 
tích 

danh 
thắn

g

Di 
tíc
h 
xế
p 

hạ
ng

Tổng 
số di 
tích

1 Huyện Cẩm 
Khê 39 0 38 0 16 0 8 0 0 0 1 0 0 0 16 0 1 0 2 0 0 0 0 0 43 121

2 Huyện Đoan 
Hùng 26 5 36 0 8 0 1 1 0 0 0 0 6 0 6 0 2 0 2 0 2 0 0 0 12 95

3 Huyện Hạ Hòa 12 2 40 1 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 7 0 0 0 0 2 21 87

4 Huyện Lâm 
Thao 38 1 34 0 14 0 12 0 0 0 1 0 7 0 10 0 8 0 1 0 0 0 8 0 47 134

5 Huyện Phù 
Ninh 14 14 30 0 8 0 11 2 0 0 0 0 1 0 11 0 3 0 2 0 0 0 1 0 19 97

6 Huyện Tam 
Nông 21 0 33 0 38 1 21 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 1 0 3 0 39 127

7 Huyện Tân Sơn 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7

8 Huyện Thanh 
Ba 24 0 31 0 8 0 3 0 0 0 0 0 17 0 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 19 92

9 Huyện Thanh 
Sơn 10 1 0 1 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 28

10 Huyện Thanh 
Thủy 21 3 26 0 11 3 5 1 0 1 0 0 0 0 1 6 1 0 1 0 1 0 0 0 38 81

11 Huyện Yên Lập 9 5 13 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 39

12 Thị xã Phú Thọ 16 0 15 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 39

13 Thành phố Việt 
Trì 39 1 35 1 14 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 0 56 117
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 Tổng số 269 32 331 3 138 10 86 6 1 2 3 0 41 0 65 6 28 1 20 0 7 0 13 2 32
4 1064


